	UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
	


                                      	

MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ
CUỐI HỌC KÌ II - LỚP 3
Năm học: 2023- 2024
	Mạch kiến thức,     
kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	 Bài 7: Dụng cụ và vật liệu làm thủ công
- Kể được tên một số vật liệu, dụng cụ đơn giản để làm thủ công
- Lựa chọn được vật liệu làm thủ công phù hợp, đúng yêu cầu
- Sử dụng các dụng cụ làm thủ công đúng cách và an toàn
	Số câu
	 3
	
	
	
	
	
	3
	

	
	Số điểm
	3,0
	
	
	
	
	
	3,0
	

	Bài 8: Làm đồ dùng học tập
- Lựa chọn được vật liệu và sử dụng được dụng cụ phú hợp để làm đồ dùng học tập
- Làm được một đồ dùng học tập đơn giản theo các bước cho trước đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật, thẩm mĩ. 
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	2
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	1,0
	2,0
	1,0

	Bài 9: Làm biển báo giao thông
- Nêu được ý nghĩa của một số biển báo giao thông
- Lựa chọn được các vật liệu phù hợp
- Lựa chọn và sử dụng được dụng cụ đúng cách, an toàn để làm được một số biển báo giao thông quen thuộc dưới dạng mô hình theo các bước cho trước.
- Có ý thức tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông

	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	2,0
	

	Bài 10: Làm đồ chơi
- Nhận biết và sử dụng an toàn một số đồ chơi đơn giản phù hợp với lứa tuổi
- Làm được một đồ chơi đơn giản theo hướng dẫn
- Tính toán được chi phí để làm đồ chơi đó

	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	1,0
	1,0

	
Tổng
	Số câu
	05
	0
	03
	0
	0
	02
	08
	02

	
	Số điểm
	5,0
	3,0
	2,0
	10

	
	Tỉ lệ
	50%
	30%
	20%
	100%
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MA TRẬN CÂU HỎI KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ
CUỐI HỌC KÌ II - LỚP 3
Năm học: 2023 - 2024
                            
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng


	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Bài 7: Dụng cụ và vật liệu làm thủ công

	Số câu
	03
	
	
	
	
	
	03

	
	
	Câu số
	1, 2, 3
	
	
	
	
	
	

	2
	Bài 8: Làm đồ dùng học tập 

	Số câu
	01
	
	01
	
	
	01
	03

	
	
	Câu số
	4
	
	5
	
	
	9
	

	3
	Bài 9: Làm biển báo giao thông
	Số câu
	01
	
	01
	
	
	
	02

	
	
	Câu số
	7 
	
	6
	
	
	
	

	4
	Bài 10: Làm đồ chơi
	Số câu
	
	
	01
	
	
	01
	02

	
	
	Câu số
	
	
	8
	
	
	09
	

	                Tổng số câu
	05
	0
	03
	0
	0
	02
	10















	UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN
	
    Ngày kiểm tra: ………………...….


  
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ II: MÔN CÔNG NGHỆ - LỚP 3
Năm học 2023-2024
     (Thời gian làm bài: 35 phút, không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: …………………………………………. - Lớp: ………….
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
..................................................
..................................................
..................................................
	GV coi KT
(Kí, ghi rõ họ tên)
	GV chấm bài KT
(Kí, ghi rõ họ tên)


 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
[bookmark: _Hlk120783868][bookmark: _Hlk120783409]Câu 1 (1 điểm): a) Vật liệu nào có tính chất mềm và thấm nước?
A. Pho-mếch			B. Que gỗ				C. Giấy thủ công
b) Vật liệu nào có tính chất cứng và không thấm nước?
A. Pho-mếch			B. Đất nặn				C. Giấy bìa
[bookmark: _GoBack]Câu 2 (1 điểm): “Dùng băng dính gắn trục bánh xe vào thân xe” thuộc bước nào của quy trình làm xe đồ chơi?
A. Làm bánh xe và trục bánh xe.                         B. Làm thân xe.
C. Hoàn thiện.                                                      D. Làm thân xe và hoàn thiện.
Câu 3 (1 điểm): Một sản phẩm thủ công hoàn thiện cần phải đáp ứng những yêu cầu gì sau đây?
A. Sản phẩm phải đúng kích thước.
B. Sản phẩm chắc chắn; cân đối.
C. Sản phẩm sử dụng vật liệu phù hợp.
D. Sản phẩm phải đúng kích thước; chắc chắn; cân đối; sử dụng vật liệu phù hợp.
Câu 4 (1 điểm): Viết thêm từ còn thiếu vào chỗ chấm
Chọn dụng cụ vừa với tay cầm, hạn chế có đầu.........., ......... Tập trung khi sử dụng dụng cụ, không đùa nghịch để tránh......................... Cất dụng cụ vào hộp hoặc bao đựng và để ở nơi ....................... khi không sử dụng.
Câu 5 (1 điểm): Điền số thứ tự vào ô trống đúng theo các bước làm thước kẻ.
 Tạo khung thước.
 Tạo hình của thước.	
 Hoàn thiện sản phẩm.
 Chia vạch trên thước.
Câu 6 (1 điểm): Viết tiếp vào chỗ chấm (…)
Bước cuối cùng để hoàn thành mô hình biển báo giao thông là:……..……..
……………………………………………………………………………………...
Câu 7 (1 điểm): Tên của biển báo giao thông sau là gì?
	[image: 3 Đề thi Học kì 2 Công nghệ lớp 3 Kết nối tri thức (có đáp án + ma trận)]
	
A. Cấm đi ngược chiều.
B. Vị trí người đi bộ sang ngang có rào chắn.
C. Nơi đỗ xe dành cho người khuyết tật.
D. Cấm xe đạp.


Câu 8 (1 điểm): Vì sao nên làm đồ chơi từ vật liệu đã qua sử dụng?
A. Để cho dễ làm.
B. Để bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí.
C. Để trông đẹp hơn.
Câu 9 (1 điểm): Hãy nêu cách xử lí tình huống khi có người bị điện giật?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 10 (1 điểm): Em hãy kể ít nhất 4 vật liệu tái chế có thể sử dụng để làm ống đựng bút?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...............................................................................................................................
____________________________________________
           UBND QUẬN HỒNG BÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 3
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 7
	Câu 8

	Đáp án
	
a) C
b) A

	C
	D
	A
	C

	Điểm
	
1,0

	
1,0

	
1,0

	1,0
	
1,0




Câu 4. (1 điểm): Mỗi từ điền đúng được 0,25 điểm
Chọn dụng cụ vừa với tay cầm, hạn chế có đầu sắc, nhọn. Tập trung khi sử dụng dụng cụ, không đùa nghịch để tránh bị thương. Cất dụng cụ vào hộp hoặc bao đựng và để ở nơi an toàn khi không sử dụng.
Câu 5. (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
 Tạo khung thước.
 Tạo hình của thước.	
 Hoàn thiện sản phẩm.
 Chia vạch trên thước.
Câu 6. (1 điểm) Bước cuối cùng để hoàn thành mô hình biển báo giao thông là: Lắp ghép và hoàn thiện biển báo
Câu 9. (1 điểm) 
Cách xử lí tình huống khi có người bị điện giật:
- Ngắt các nguồn điện.
- Gọi điện đến số điện thoại 115.
Câu 10. (1 điểm): HS kể được 4 vật liệu trở lên được 1 điểm
Bìa carton; ống hút; chai nhựa; lõi giấy; vỏ lon; lọ thủy tinh; vỏ hộp sữa; cốc giấy…
_______________________
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UBND   QU ? N H ? NG BÀNG   TRƯ ? NG TI ? U H ? C TR ? N VĂN ƠN   

                                              MA TR ? N N ? I DUNG KI ? M TRA MÔN  CÔNG NGH ?   CU ? I H ? C KÌ I I   -   L ? P 3   Năm h ? c: 202 3 -   202 4  

M ? ch ki ? n th ? c,        k i  năng  S ?  câu,  s ?  đi ? m  M ? c 1  M ? c 2  M ? c 3  T ? ng  

TN  TL  TN  TL  TN  TL  TN  TL  

  Bài  7:   D ? ng   c ?  và v ? t li ? u làm  th ?  công   -   K ?   đư ? c tên m ? t s ?  v ? t li ? u,  d ? ng c ?  đơn gi ? n đ ?  làm th ?   công   -   L ? a ch ? n đư ? c v ? t li ? u làm th ?   công phù h ? p, đúng yêu c ? u   -   S ?  d ? ng các d ? ng c ?  làm th ?   công đúng cách và an toàn  S ?  câu    3       3   

S ?  đi ? m  3 ,0       3 ,0   

Bài  8: Làm đ ?  dùng h ? c t ? p   -   L ? a   ch ? n đư ? c v ? t li ? u và s ?   d ? ng đư ? c d ? ng c ?  phú h ? p đ ?   làm đ ?  dùng h ? c t ? p   -   Làm đư ? c m ? t đ ?  dùng h ? c t ? p  đơn gi ? n theo các bư ? c cho  trư ? c đ ? m b ? o yêu c ? u v ?  k i   thu ? t, th ? m m i .   S ?  câu  1   1    1  2  1  

S ?  đi ? m  1,0   1,0    1,0  2 ,0  1,0  

Bài  9: Làm bi ? n báo giao  thông   -   Nêu   đư ? c ý ngh i a c ? a m ? t s ?   bi ? n báo giao thông   -   L ? a ch ? n đư ? c các v ? t li ? u phù  h ? p   -   L ? a ch ? n và s ?  d ? ng đư ? c  d ? ng c ?  đúng cách, an toàn đ ?   làm đư ? c m ? t s ?  bi ? n báo giao  thông quen thu ? c  dư ? i d ? ng mô  hình theo các b ư ? c cho trư ? c.   -   Có ý th ? c tuân th ?  các quy  đ ? nh khi tham gia giao thông    S ?  câu  1   1     2   

S ?  đi ? m  1 ,0   1,0     2 ,0   

Bài  10: Làm đ ?  chơi   -   Nh ? n   bi ? t và s ?  d ? ng an toàn  m ? t s ?  đ ?  chơi đơn gi ? n phù  h ? p v ? i l ? a tu ? i   -   Làm đư ? c  m ? t đ ?  chơi đơn  gi ? n theo hư ? ng d ? n   -   Tính toán đư ? c chi phí đ ?  làm S ?  câu    1    1  1  1  

S ?  đi ? m    1,0    1 ,0  1 ,0  1 ,0  

